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Nhân hai số nguyên khác dấu.
1.Nhận biết: 
Câu 1: Kết quả của phép tính 5.(- 6) là?
A. 30         B. - 30          C. 11          D. - 1 
Đáp án: B.	  
Câu 2: Kết quả của phép tính  - 3 . 5. là?
      A.- 15       B. 15      C. 8     D. -8 
Đáp án: A.

Câu 3:  Kết quả của phép tính  - 8 .  là?
A. 24         B. 11       C. -11       D. - 24
Đáp án: D.

Câu 4:  Kết quả của phép tính . - 13  là?
A. 18         B. - 18       C. - 65       D. 65
Đáp án: C.
Câu 5. Kết quả của phép tính 2.(-3) là:
	A. -6	B. 5
	C. 6		D. -1
Đáp án: A
Câu 5. Trên tập hợp các số nguyên, cách tính đúng là:
[bookmark: _GoBack]	A. (-2).(-3) = -6                        	B. 2.(-3) = -6
	C. 2. 3 = -6 	D. (-2).3 = 6
Đáp án: B
Câu 7. Tích của số nguyên a với số 0 bằng:
	A.  1                      			B. a
	C.  -a		D. 0
Đáp án: D
Câu 8. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta làm như thế nào?
 Đáp án: 
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.
2. Thông hiểu:
Câu 1: Tích của hai số nguyên trái dấu?
       A. Luôn lớn hơn 0
       B. Luôn nhỏ hơn 0
       C. Luôn lớn hơn 2 thừa số
Đáp án: B.
Câu 2: Xác định dấu của m trong trường hợp  m . ( - 2011) < 0
	A. m < 2011        B. M > 2011           C. M < 0        D. M > 0
Đáp án: D.
Câu 3: Xác định dấu của m trong trường hợp  15m < 0
	A. m < 15        B. M > 15          C. M < 0        D. M > 0
Đáp án: C.
Câu 4: cho b là số nguyên âm. Hỏi a là số nguyên âm hay nguyên dương nếu biết : Tích a.b là một số nguyên âm.
	A. a là số nguyên dương
	B. a là số nguyên âm
	C. a là số 0
Đáp án: A.
Câu 5: Nhân một số nguyên âm với hai số nguyên dương tích thu được là:
	A. một số nguyên âm
	B. Một số nguyên dương
	C. bằng 0
	D. bằng 1
Đáp án: A.
Câu 6: Cho biết  6.x = -18. Kết quả đúng khi tìm số nguyên x là:
	A.  3                      			B. -3
	C.  12		D. -24
Đáp án: B
Câu 7: Trên tập hợp số nguyên Z, cách tính đúng là:
	A. (-5).│4│ = -20                   	B. (-5).│4│ = 20
	C. (-5).│4│ = -9	D. (-5).│4│ = -1
Đáp án: A
Câu 8: Thực hiện phép tính:
1. (-4).7			
1. 9.(-2)
Đáp án: 
1. (-4).7 = -(4.7) = -28
1. 9.(-2) = -(9.2) = -18
Câu 9: Tính 4.25 từ đó suy ra kết quả:
1. 4.(-25)
1. (-4).25
Đáp án:
Ta có 4.25 = 100, suy ra:
1. 4.(-25) = -100
1. (-4).25 = -100
Câu 10: So sánh:
1. 1999.(-215) với 0
1. 0 với  (-2016).20172018
Đáp án:
1. 1999.(-215) < 0
1. 0 >  (-2016).20172018
3.  Vận dụng:
Câu 1 : So sánh
	a) (-35).5 với 0
	b) 2.(- 25) với (-3). 7

Đáp án: a) (-35).5 < 0
	   b) 2.(- 25) < (-3). 7
Câu 2 : Tính
	a) 32 . ( - 11 )
	b) (- 4 ) . 23
Đáp án: a) 32 . ( - 11 )  = - 352
	    b) (- 4 ) . 23    = - 92
Câu 3 : Tính nhanh
	a) 29. (- 64) - 64
	b) 19 - 42 .( -19) - 38. 5
Đáp án: a) 29. (- 64) - 64  = ( 29 + 1) . ( - 64) = 30 . ( -64) = - 1920
	   b) 19 - 42 .( -19) - 38. 5 = 19.( 1 + 42 - 10) = 19 . 33 = 627
Câu 4 : Tìm x
	a) -x( 6+ x) =0
	b) (3 - x)(x + 4) = 4
Đáp án: a) x = 0 ; x = - 6
1. x = 3; x = - 4
Câu 5: Một xí nghiệp may mỗi ngày được 120 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quẩn áo tăng -2 dm(khổ vải như cũ). 
1. Hỏi chiều dài của vải dùng để may 120 bộ quần áo mỗi ngày tăng thêm bao nhiêu đêximet?
1. Nếu 80000 đồng một mét vải, mỗi ngày xí nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Đáp án: 
1. Chiều dài của vải dùng để may 120 bộ quần áo mỗi ngày tăng thêm là:
120.(-2) = -240 dm.
1. Tăng -240 dm có nghĩa là giảm được 240 dm = 24 m.
Mỗi ngày xí nghiệp tiết kiệm được số tiền là:
	24.80000 = 1920000 đồng.
Câu 6: Công nhân của một xưởng may hưởng theo sản phẩm: Làm một sản phẩm đúng quy cách được 10000đồng, làm ra một sản phẩm sai quy cách bị phạt 5000 đồng. Tháng 9 năm 2016 công nhân A làm ra được mỗi ngày 40 sản phẩm đúng quy cách và 5 sản phẩm sai quy cách. 
1. Mỗi ngày công nhân A làm được bao nhiêu tiền?
1. Hỏi lương tháng 9 của công nhân A là bao nhiêu?
Đáp án: 
1. Khi một sản phẩm làm sai quy cách bị trừ 5000 đồng, có nghĩa là thêm -5000 đồng. 
Vì vậy, mỗi ngày công nhân A làm được:
40.10000 + 5.(-5000) = 375000 đồng.
b) Tháng 9 có 30 ngày, nên lương tháng 9 của công nhân A là:
	30.375000 = 11 250 000 đồng.
Câu 7: Tính bằng hai cách:
(-7).12 + 3.4.(-3)
Đáp án:
Cách 1:  (-7).12 + 3.4.(-3) = (-84) + 12.(-3) = (-84) + (-36) = -120
Cách 2:  (-7).12 + 3.4.(-3) = (-7).12 + 12.(-3) 
  = 12[(-7)+(-3)] = 12.(-10) = -120
Câu 4:Tìm số nguyên x, biết:
1. -3.x + 2x = 34.(-101)
1. 7x – 8x = (-987).1001
Đáp án:
1. -3.x + 2x = 34.(-101)
(-3 + 2) x = -3434
-x = -3434
 x = 3434
1. 7x – 8x = (-987).1001
(7-8) x = - 987987
      - x = - 987987
        x = 987987.
4. Vận dụng cao:


Câu 1 : cho a, b, c  N và a  0. CMR P luôn âm biết
	P = a(b - a) -  b( a - c) - bc
Đáp án: P = a(b - a) - b( a - c) - bc = ab - a2 - ab + bc - bc = - a2
	a2 > 0 nên - a2 < 0
Câu 2 : Tính giá trị của biểu thức
	ax + ay + bx + by biết a + b = -2; x + y = 17
Đáp án: ax + ay + bx + by = x( a + b) + y( a + b) = (x + y)(a + b) 
								= 17. ( - 2) = - 34
Câu 3 :  Cho a = 20; b - c = -5. Tìm A biết
	A = b( a - c) - c( a - b)
Đáp án: A = b( a - c) - c( a - b) = ab - bc - ac + bc
					= ab - ac = a( b - c) = 20 . (- 5) = - 100
Câu 4:Tìm các cặp số nguyên x,y sao cho
A  x.y= -21	
B   (x+2)(y-1)=-6
Đáp án : 
A -21=-3.7=-7.3=-1.21=-21.1
Từ đây suy ra các cặp số nguyên phải tìm là (x,y)=(-3,7); (-7,3);(-21,1) ; (-1,21)
B -6=-2.3=-3.2=-6.1=-1.6
(x,y)=(0;-2) ; (-4,4) ; (4,0)  ; (-3,7)

Câu 5:cho a ,b là hai số nguyên không âm. So sánh: -10.a và -7.a
Đáp án: Nếu a=0 thì -10a = -7a 
Nếu a>0 thì -10a < -7a 
Câu 6: Tìm số nguyên x,y biết: x+y+xy=-3
Đáp án : x+y+x.y+1=-2
(x+1)(y+1)=-2
(x,y)=(1,-2) ; (-2;1) ; (-3;0) ;(0,-3)
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